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Abstract
Outward foreign investment (OFI) has become an important component of the global economy. The experiences 

of multinational and transnational corporations in expanding their operational scale, broadening the scope of 
activities, and investing abroad have demonstrated the significant role of OFI in promoting economic development, 
strengthening the international position of investing countries, and generating benefits for host countries. As 
an integral part of economic activities, OFI requires an appropriate legal framework to regulate and guide its 
development. In Vietnam, the legal framework governing OFI has been promulgated, amended, and supplemented 
through several stages of development, contributing to the facilitation and promotion of OFI activities. This article 
examines the concept of OFI, the factors influencing OFI activities, their role in economic development, and the 
evolution of Vietnam’s legal framework governing OFI.
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1. Đặt vấn đề
Một hoạt động mà các nước trên toàn cầu đang nỗ lực thực hiện là tìm mọi cách bảo đảm hệ thống 

tư pháp người chưa thành niên tuân thủ theo đúng luật quốc tế về quyền con người [1]. Bởi lẽ, việc bắt 
giữ và tạm giam đều dẫn đến việc tước đoạt tự do của cá nhân và có thể ảnh hưởng đến nhiều quyền 
cơ bản của con người [2]. Đối với người chưa thành niên (NCTN) bị buộc tội, theo cách tiếp cận của 
Luật Tư pháp người chưa thành niên (năm 2024, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, tại khoản 2 Điều 3 
ghi nhận như sau: “Gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi”. Đây 
được xem như nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội nên cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, 
nhất là trong hoạt động tư pháp hình sự [3]. Vì thế, pháp luật tố tụng hình sự cần thiết lập những quy 
định để đảm bảo quyền cho những cá nhân này, trong đó, đảm bảo quyền được thông tin đầy đủ, kịp 
thời của NCTN bị buộc tội trong hoạt động tố tụng là một yêu cầu tất yếu khách quan và cần thiết. Đối 
với NCTN bị buộc tội, khi họ được đảm bảo những quyền này trong quá trình tố tụng thì họ sẽ nắm rõ 
những thông tin cần thiết của quy trình tố tụng, giúp họ hiểu rõ hơn điều gì sẽ xảy ra với mình. 

Quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của NCTN bị buộc tội cũng đã được quy định ở một số văn 
kiện quốc tế khác nhau. Chẳng hạn như trong điểm a khoản 3 Điều 14 Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự, chính trị đã có quy định rằng trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có 
quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng những bảo đảm tối thiểu, trong đó bao 
gồm:“Được thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một ngôn ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do 
buộc tội mình”. Trong Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989 cũng đã có đề cập đến 
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quyền này tại điểm i khoản 2 Điều 40 như sau: “Được thông báo nhanh chóng và trực tiếp về lời buộc tội 
và nếu thích hợp, được thông báo qua cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp của mình, được trợ giúp về mặt 
pháp lý hoặc những trợ giúp thích hợp khác để chuẩn bị và trình bày lời bào chữa của mình”. Các quy tắc 
tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về hoạt động tư pháp đối với người vị thành niên năm 1985 tại 
Điều 7 về quyền của NCTN bị buộc tội cũng đã có quy định về quyền được thông báo về các cáo buộc. 
Qua đó cho thấy, pháp luật quốc tế ghi nhận quyền được thông tin của người bị buộc tội nói chung 
và NCTN bị buộc tội nói riêng như một bảo đảm tố tụng bắt buộc gắn với quá trình xét xử công bằng. 

Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để xem xét, hệ thống hóa các tài 
liệu học thuật và các văn bản pháp lý có liên quan. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích luật viết được 
vận dụng nhằm phân tích nội dung của quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của NCTN bị buộc tội 
trong tố tụng hình sự Việt Nam. Các phân tích của bài viết hướng đến việc đánh giá các quy định hiện 
hành của Luât Tư pháp người chưa thành niên 2024 liên quan đến quyền được thông tin đầy đủ, kịp 
thời của NCTN bị buộc tội. Từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm việc 
thực thi quyền này đạt hiệu quả hơn trong thực tiễn.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của 

người chưa thành niên bị buộc tội 
Hiện nay, nhận thức của cơ quan lập pháp đã có sự chuyển biến đáng kể theo hướng bảo vệ hơn 

nữa nhân quyền, quyền của người bị buộc tội và đảm bảo giải quyết công bằng các vụ án hình sự [6]. 
Nhận thức này có sự chuyển biến sâu hơn đối với NCTN bị buộc tội. Bởi lẽ, sự phát triển chưa đầy đủ, 
chưa hoàn chỉnh về thể chất, tinh thần và năng lực nhận thức. Điều này đặt ra yêu cầu thiết lập một chế 
độ bảo hộ riêng cho lứa tuổi dễ bị tổn thương [7]. Chỉ thị 28-CT/TW ngày 25/12/2023 về tăng cường 
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh của Ban 
Chấp hành Trung ương đã đặt ra yêu cầu về xây dựng một hệ thống tư pháp thân thiện và phù hợp với 
trẻ em. Chính vì thế, sự ra đời của Luât tư pháp người chưa thành niên 2024 đã tạo dựng nên một thủ 
tục tố tụng thân thiện nhân văn, tiến bộ, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền nhưng vẫn 
đảm bảo tính răn đe. Điều này được thể hiện rõ nét ở sự quy định cụ thể một số quyền con người dành 
riêng cho các cá nhân này thay vì chỉ áp dụng một khuôn mẫu chung như Bộ luật Tố Tụng hình sự trước 
đó. Đối với quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của NCTN bị buộc tội lại càng thể hiện rõ nét hơn. Có 
thể khẳng định, việc được thông tin rất quan trọng trong quá trình tố tụng. Chẳng hạn, khi một người 
bị bắt giữ, điều tối thiểu mà một người trong hoàn cảnh đó có thể trông đợi là được biết lý do vì sao 
mình bị bắt giữ. Việc truyền đạt thông tin này cho người bị bắt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
việc bảo đảm và bảo vệ quyền tự do cá nhân của mỗi cá nhân trong bất kỳ xã hội nào [4]. Cùng với đó, 
khi tiếp cận các thông tin kịp thời sẽ giúp họ hiểu biết về các quyền của họ trong tố tụng hình sự, sự 
hiểu biết này có 02 giá trị cơ bản là sự tự quyết trong việc sử dụng các quyền và khả năng chống lại sự 
vi phạm các quyền [5]. Có thể xem quyền này chính là tiền đề để NCTN bị buộc tội thực hiện các quyền 
tố tụng khác như quyền bào chữa, quyền trình bày ý kiến và quyền được bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
NCTN bị buộc tội.

2.1.1. Về nội dung của quyền
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2021 (BLTTHS 2015) đã ghi nhận một 

số khía cạnh của quyền được thông tin thông qua các quy định về thông báo quyết định tố tụng và ng-
hĩa vụ giải thích quyền, nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng. Song, các quy định này không phản ánh 
trực diện quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời dành cho NCTN bị buộc tội. Giờ đây, Luât tư pháp người 
chưa thành niên 2024 đã có một bước tiến vượt bậc khi đã ghi nhận rõ ràng quyền này như một quyền 
độc lập trong quá trình tố tụng đối với NCTN bị buộc tội. Tại Điều 8 Luât tư pháp người chưa thành 
niên 2024 đã quy định:“Người chưa thành niên có quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời bằng ngôn từ 
đơn giản, thân thiện, dễ hiểu về những nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ việc, vụ án”.Quy định này 
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đã bao hàm sự khẳng định quyền này dành cho cả NCTN bị buộc tội. Điểm d khoản 1 Điều 21 Luât Tư 
pháp người chưa thành niên 2024 khẳng định lại lần nữa quyền này cho NCTN bị buộc tội: “Được thông 
tin đầy đủ, kịp thời bằng ngôn từ đơn giản, thân thiện, dễ hiểu về những nội dung liên quan đến việc giải 
quyết vụ việc, vụ án”. Trước hết, quyền được thông tin đầy đủ kịp thời của người thành niên nói chung 
được thiết kế theo hướng vừa mang tính nguyên tắc chung, vừa được cụ thể hóa theo tư cách tố tụng. 
Cùng với đó, cả hai quy định đều có những điểm tương đồng nhất định về yêu cầu đối với các cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng nói chung trong quá trình cung cấp thông tin cho NCTN bị buộc tội. 

Yêu cầu “đầy đủ” đòi hỏi nội dung thông tin không bị cắt xén, phải bao quát các vấn đề có liên quan 
trực tiếp đến địa vị pháp lý, đến quyền và nghĩa vụ của NCTN bị buộc tội trong từng giai đoạn tố tụng. 
Ví dụ, ở giai đoạn điều tra, tính “đầy đủ” đòi hỏi Cơ quan điều tra phải thông báo một loạt và rõ ràng về 
căn cứ khởi tố, nội dung cáo buộc, tội danh dự kiến, những quyền mà NCTN bị buộc tội sẽ được hưởng 
cũng như các nghĩa vụ luật định trong quá trình tố tụng, các biện pháp ngăn chặn có thể được áp dụng 
và hệ quả pháp lý của chúng. 

Yếu tố “kịp thời” đòi hỏi phải bảo đảm thông tin được cung cấp đúng thời điểm, không chậm trễ, 
qua đó tạo điều kiện cho NCTN bị buộc tội thực hiện hiệu quả các quyền của mình và nhận biết những 
gì sẽ diễn ra với họ. Chẳng hạn, trước khi tiến hành hỏi cung, lấy lời khai, trước khi ký vào biên bản, hoặc 
trước khi đồng ý với một phương án xử lý chuyển hướng, NCTN bị buộc tội phải được giải thích rõ ràng 
và đầy đủ về quyền, nghĩa vụ cũng như hệ quả pháp lý liên quan.

Đặc biệt, yêu cầu “bảo đảm khả năng hiểu thông tin”. Về bản chất, giai đoạn lứa tuổi được đặc trưng 
bởi nhiều yếu tố, đó là những đặc điểm về sinh lý (sự phát triển thể chất, sinh lý), đặc điểm xã hội (điều 
kiện sống và các dạng hoạt động, các mối quan hệ cùng những yêu cầu đặt ra cho độ tuổi trong giai 
đoạn đó) cũng như những nét tâm lý đặc trưng về nhận thức, tình cảm, nhân cách…[8]. Vì thế, khác 
với  người thành niên, việc cung cấp các thông tin cho NCTN bị buộc tội cần phải đảm bảo rằng những 
thông tin được truyền đạt sẽ dễ hiểu theo từng độ tuổi của họ. Quy định này của Việt Nam có điểm 
tương đồng một số quốc gia khi ban hành các quy định về tư pháp người chưa thành niên, khi họ đã 
cố gắng tìm kiếm giải pháp để phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất và tinh thần của người chưa 
thành niên [9], quy định khi cung cấp thông phải bảo đảm sự hiểu thông tin của NCTN bị buộc tộiđã 
thể hiện rõ điều đó. Bởi lẽ, việc sử dụng thuật ngữ pháp lý phức tạp có thể làm vô hiệu hóa quyền được 
thông tin một cách đầy đủ, kịp thời. Nên vì thế, cần sử dụng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp, ví dụ minh 
họa gần gũi với trải nghiệm sống của người chưa thành niên, tránh gây áp lực tâm lý hoặc sử dụng cách 
diễn đạt mang tính đe dọa. Do đó, yêu cầu về ngôn ngữ đặt ra nghĩa vụ cho các cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng khi phải điều chỉnh cách thức truyền đạt phù hợp với độ tuổi, mức độ phát triển và 
hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân. 

Nhìn chung, quy định này thể hiện sự chuyển biến căn bản trong tư duy lập pháp từ cách tiếp cận 
hình thức trong việc “giải thích quyền” sang cách tiếp cận thực chất, coi khả năng “hiểu” thông tin là 
yếu tố quyết định hiệu quả bảo đảm quyền. Cùng với đó, quy định việc cung cấp thông tin một cách 
“thân thiện” cho NCTN bị buộc tội là một điều cần thiết, bởi lẽ, mỗi tác nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý 
của các em trong tuổi vị thành niên sẽ có tác động sâu sắc đến sự hình thành và phát triển nhân cách 
của các em sau này [10]. Luât tư pháp người chưa thành niên  2024 đã có bước tiến quan trọng khi thiết 
lập quyền được thông tin theo hướng toàn diện và đã khắc phục được tính hình thức của Bộ luật Tố 
tụng hình sự 2015 (tại các Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 chỉ quy định 
quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời của NCTN bị buộc tội thông qua quy định nghĩa vụ của cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc giải thích quyền và nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng 
là người dưới 18 tuổi). Cách tiếp cận này cho thấy quyền được thông tin được nhìn nhận với tư cách là 
một quyền độc lập, có ý nghĩa bảo vệ và trao quyền nhiều hơn cho NCTN bị buộc tội.

2.1.2. Về nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người chưa thành niên bị buộc tội
Luât Tư pháp người chưa thành niên 2024 đặt ra nghĩa vụ cho các chủ thể được luật định phải cung 
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cấp thông tin tại khoản 2 Điều 28 về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng:“Cơ 
quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp thông tin cần thiết về quá trình xử lý chuyển hướng, 
thủ tục tố tụng, về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng là người chưa thành niên, 
người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ”. Quy định tại khoản 2 Điều 
28 Luât tư pháp người chưa thành niên 2024 đã xác lập một nghĩa vụ “chủ động” cho các cơ quan và 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (bao gồm những cơ quan, người tiến hành tố tụng tại Điều 34 
Bộ luật Tố tụng hình sự quy định và những cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điều tra tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định) trong việc cung cấp thông tin cho 
NCTN bị buộc tội và các chủ thể liên quan. Điều này cho thấy rằng, đây không phải là hoạt động mang 
tính hỗ trợ tùy nghi, mà là trách nhiệm được luật định, gắn trực tiếp với việc bảo đảm thực thi quyền 
được thông tin đã được thừa nhận trước đó. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ thể có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng phải chủ động cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và phù hợp với từng giai 
đoạn tố tụng, thay vì chỉ thực hiện khi có yêu cầu. 

Điểm đáng chú ý là phạm vi thông tin phải cung cấp không chỉ dừng lại ở nội dung cáo buộc, mà 
bao gồm cả thông tin về quá trình xử lý chuyển hướng, thủ tục tố tụng, cũng như việc thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng là người chưa thành niên. Cách thiết kế này cho thấy nhà lập 
pháp đã tiếp cận quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời theo nghĩa rộng, gắn với toàn bộ tiến trình tố 
tụng chứ không chỉ ở thời điểm khởi đầu. 

Bên cạnh đó, bảo đảm quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời cho NCTN bị buộc tội thông qua quy 
định về nghĩa vụ cung cấp thông tin còn được mở rộng đến các đối tượng hỗ trợ cho NCTN bị buộc 
tội tham gia tố tụng hình sự. Đó là người đại diện, người bào chữa cho NCTN bị buộc tội. Điều luật quy 
định như thế là hợp lý trên cơ sở tính dễ bị tổn thương và tính hạn chế về năng lực nhận thức so với 
người thành niên, NCTN bị buộc tội cần sự hỗ trợ từ các chủ thể tham gia tố tụng khác. Vì vậy, các chủ 
thể này cũng cần được cung cấp các thông tin liên quan. Qua đó cho thấy, quy định này có ý nghĩa 
quan trọng trong việc củng cố hiệu quả thực hiện quyền bào chữa và bảo đảm lợi ích tốt nhất của 
NCTN bị buộc tội trong suốt quá trình tố tụng hình sự.

2.2. Một số hạn chế và kiến nghị nhằm bảo đảm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời 
của người chưa thành niên bị buộc tội 

2.2.1. Một số hạn chế trong quá trình bảo đảm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời của người 
chưa thành niên bị buộc tội 

Mặc dù pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đã bước đầu ghi nhận quyền được thông tin của NCTN 
bị buộc tội cũng như đặt ra nghĩa vụ tương ứng đối với cơ quan tiến hành tố tụng, song việc bảo đảm 
thực chất quyền này vẫn còn một số hạn chế nhất định.  

Thứ nhất, một trong những hạn chế hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về kỹ năng 
truyền đạt thông tin cho người chưa thành niên trong hoạt động hỏi cung, lấy lời khai. Pháp luật tuy 
ghi nhận quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời  của NCTN bị buộc tội, nhưng lại thiếu các quy định chi 
tiết về hình thức và phương thức cung cấp thông tin phù hợp với độ tuổi, mức độ phát triển tâm lý và 
khả năng nhận thức của các em. Điều này dẫn đến nguy cơ việc giải thích quyền và nghĩa vụ chỉ dừng 
lại ở mức hình thức, khó bảo đảm họ thực sự hiểu rõ nội dung cáo buộc và các quyền tố tụng của mình.

Thứ hai, tuy pháp luật thiết lập ra quyền cho NCTN bị buộc tội và nghĩa vụ cung cấp thông tin của 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, tuy vậy, luật hiện hành chưa thiết lập cơ chế kiểm chứng khả 
năng “hiểu” thông tin của NCTN bị buộc tội. Bởi lẽ không có quy định về nghĩa vụ kiểm tra, xác nhận 
việc NCTN bị buộc tội đã hiểu nội dung được cung cấp hay chưa. Cùng với đó, luật cũng không đặt ra 
thủ tục ghi nhận bằng biên bản hoặc hình thức xác nhận phù hợp với độ tuổi.

Thứ ba, mặc dù pháp luật có quy định về ghi âm, ghi hình trong một số hoạt động tố tụng hình sự 
nhất định, song các quy định này chưa được xây dựng với tư cách là một cơ chế pháp lý nhằm giám 
sát trực tiếp việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp và giải thích thông tin cho NCTN bị buộc tội. Cụ thể, luật 
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chưa xác định rõ sử dụng ghi âm, ghi hình là công cụ bắt buộc để kiểm chứng nội dung, phương thức 
và chất lượng của việc giải thích quyền, nghĩa vụ, cũng như chưa gắn việc ghi nhận này với yêu cầu 
đánh giá mức độ “đầy đủ”, “kịp thời” và “dễ hiểu” của thông tin được cung cấp cho NCTN bị buộc tội.

2.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về quyền được cung cấp thông tin 
đầy đủ, kịp thời của người chưa thành niên bị buộc tội 

Thứ nhất, cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về kỹ năng truyền đạt thông tin: như hình thức, 
phương thức cung cấp thông tin phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của người chưa thành 
niên trong hoạt động tố tụng có liên quan. Đồng thời, cần hướng dẫn việc áp dụng các phương thức 
hỗ trợ như tài liệu minh họa, biểu mẫu trực quan, hoặc sự tham gia hỗ trợ của người đại diện, hoặc 
người bào chữa khi cần thiết, nhằm bảo đảm thông tin được NCTN bị buộc tội tiếp nhận đầy đủ và 
chính xác. 

Thứ hai, luật cần quy định rõ rằng sau khi cung cấp thông tin, cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng phải thực hiện việc kiểm tra mức độ tiếp nhận và hiểu biết của NCTN bị buộc tội. Việc 
kiểm chứng có thể được thực hiện thông qua hình thức trao đổi lại, yêu cầu NCTN bị buộc tội trình 
bày bằng lời của mình nội dung đã được giải thích. Quy định này sẽ chuyển yêu cầu “bảo đảm khả 
năng hiểu” từ tiêu chí mang tính định tính sang nghĩa vụ tố tụng cụ thể. Cùng với đó, nên xác định 
việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ kiểm chứng thông tin có thể xem như vi 
phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và có thể phát sinh các hệ quả nhất định về khía cạnh pháp lý, ví 
dụ như hủy bỏ các quyết định trong quá trình tố tụng hay không sử dụng các lời khai trong điều kiện 
các thông tin không được cung cấp đầy đủ cho NCTN bị buộc tội.  	

Thứ ba, cần có những quy định nhằm thiết lập một cơ chế giám sát việc thực hiện quyền được 
thông tin của NCTN bị buộc tội thông qua quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình... Đây không chỉ là một 
biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm tính khách quan của hoạt động tố tụng, mà còn là công cụ kiểm 
chứng việc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp, giải thích 
thông tin về quyền và nghĩa vụ cho NCTN bị buộc tội hay chưa. Chỉ khi có các quy định về cơ chế giám 
sát mới góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của NCTN bị buộc tội được thực thi minh bạch, 
hiệu quả và phù hợp với yêu cầu bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.

3. Kết luận
Luât tư pháp người chưa thành niên 2024 đã có sự phát triển vượt bậc khi đã thừa nhận những 

quyền con người dành riêng cho NCTN bị buộc tội một cách độc lập, nhằm thiết lập một hệ thống 
tư pháp công bằng và thân thiện dành cho những đối tượng dễ bị tổn thương này. Đặc biệt, việc ghi 
nhận và bảo đảm quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời cho NCTN bị buộc tội đã góp phần củng cố 
nền tảng cho việc thực hiện và thụ hưởng các quyền con người khác trong quá trình tố tụng, đồng thời 
tăng cường khả năng tham gia tố tụng một cách chủ động và có hiểu biết, nâng cao tính minh bạch và 
trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Sự phát triển này không chỉ phản ánh 
xu hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, mà còn khẳng định định 
hướng bảo vệ quyền con người một cách thực chất trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh những 
điểm tiến bộ, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về các quy định liên quan đến bảo đảm quyền 
được thông tin đầy đủ, kịp thời cho NCTN bị buộc tội. Trên cơ sở nhận diện các bất cập đó, nhóm tác giả 
đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi nhằm bảo đảm quyền 
được thông tin của người chưa thành niên bị buộc tội được thực hiện một cách thực chất và phù hợp 
với yêu cầu bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.
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3. Kết luận
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng chủ 

thể và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Mặc dù pháp luật Việt 
Nam đã từng bước hình thành khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này, song thực tiễn cho thấy vẫn còn 
nhiều hạn chế, bất cập liên quan đến việc phân định bản chất pháp lý, mô hình sở hữu và quản trị, quy 
chế sử dụng và kiểm soát chất lượng, thủ tục đăng ký cũng như cơ chế duy trì hiệu lực nhãn hiệu. Trên 
cơ sở đó, việc hoàn thiện pháp luật theo hướng làm rõ chức năng của nhãn hiệu tập thể, tăng tính linh 
hoạt và thực chất trong quản trị, đồng thời giảm bớt các rào cản mang tính hình thức là yêu cầu cần 
thiết. Những kiến nghị được đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu tập thể, qua 
đó giúp công cụ này thực sự phát huy vai trò trong việc xây dựng thương hiệu chung và thúc đẩy phát 
triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.
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